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Câu 1: Lông hút rất dễ gẫy và sẽ tiêu biến ở môi trường


A. quá nhược trương, quá kiềm hay thiếu ôxi.

B. quá ưu trương, quá axit hay thiếu ôxi.


C. quá ưu trương, quá kiềm hay thiếu ôxi.

D. quá nhược trương, quá axit hay thiếu ôxi.

Câu 2: Sự khác nhau cơ bản giữa cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây là:


A. Nước được hấp thụ vào rễ cây theo cơ chế chủ động và thụ động còn các ion khoáng di chuyển từ đất vào tế bào rễ theo cơ chế thụ động.


B. Nước và ion khoáng đều được đưa vào rễ cây theo cơ chế thụ động.


C. Nước được hấp thụ vào rễ cây theo cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu) còn các ion khoáng di chuyển từ đất vào tế bào rễ một cách có chọn lọc theo 2 cơ chế: thụ động và chủ động.


D. Nước và các ion khoáng đều được đưa vào rễ cây theo cơ chế chủ động và thụ động.

Câu 3: Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?


A. Sự thay đổi màu sắc lá cây.
B. Sự thay đổi số lượng lá trên cây.


C. Sự thay đổi số lượng quả trên cây.
D. Sự thay đổi kích thước của cây.

Câu 4: Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là

A. lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.


B. lực liên kết giữa các phân tử nước.

C. lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước).

D. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước).
Câu 5: Cho các nhân tố sau:

(1) Nước
(2) Ánh sáng
   (3) Nhiệt độ 
(4) Gió và một số ion khoáng.     (5) Độ pH của đất.

Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở thực vật là


A. (1), (2), (3), (4)
B. (1), (2), (3), (5)
C. (1), (2), (4), (5)
D. (1), (3), (4), (5)

Câu 6: Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp bổ sung hàm lượng đạm trong đất?

(1) Trồng xen canh các loài cây họ Đậu

(2) Bón phân vi sinh có khả năng cố định nitơ trong không khí

(3) Bón phân đạm hóa học

(4) Bón phân hữu cơ


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 7: Các con đường thoát hơi nước ở cây chủ yếu gồm:


A. Qua khí khổng và qua cutin.
B. Qua cành và khí khổng của lá.

C. Qua thân, cành và lá.
D. Qua thân, cành và lớp cutin bề mặt lá.
Câu 8: Khi nói về bón phân, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Bón càng nhiều phân thì cây sinh trưởng càng nhanh.


B. Lượng phân cần phải bón cho cây không phụ thuộc vào đặc điểm của đất mà chỉ phụ thuộc vào loài cây.


C. Cùng một loài cây, tất cả các giai đoạn phát triển đều cần được bón phân với hàm lượng như nhau.


D. Các loài cây khác nhau có nhu cầu phân bón khác nhau.

Câu 9: Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là 

A. (1), (3) và (4)
B. (1), (2) và (3)
C. (2), (3) và (4)
D. (1), (2) và (4)

Câu 10: Dịch mạch rây được vận chuyển từ lá xuống rễ hoặc từ cơ quan này đến cơ quan khác nhờ bao nhiêu nhân tố sau đây? 

(1) Cung cấp năng lượng ATP để vận chuyển chủ động. 

(2) Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với mạch gỗ. 

(3) Lực hút của thoát hơi nước và sức đẩy của rễ. 

(4) Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa


A. (1), (2), (3), (4)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (4)
D. (2), (3)

Câu 11: Khi nói về trao đổi nước, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

(1) Áp suất rễ gây ra hiện tượng ứ giọt ở lá cây. 

(2) Dịch mạch gỗ chỉ vận chuyển các chất theo một chiều từ lá xuống rễ. 

(3) Một lượng chất hữu cơ sau khi được tổng hợp ở lá sẽ dự trữ ở củ hoặc ở quả. 

(4) Sự thoát hơi nước ở lá là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 12: Khi chuyển một cây gỗ lớn đi trồng một nơi khác, người ta cắt bỏ bớt lá nhằm mục đích nào sau đây?


A. Giảm bớt khối lượng để dễ vận chuyển.


B. Giảm tối đa lượng nước thoát ra, tránh cho cây bị thiếu nước.


C. Hạn chế hiện tượng cành bị gãy khi vận chuyển.


D. Hạn chế bộ lá bị hỏng khi vận chuyển.

Câu 13: Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp cho bộ rễ cây phát triển?

(1) Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ.

(2) Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.

(3) Giảm bón phân vô cơ và hữu cơ cho đất.

(4) Vun gốc và xới đất cho cây.


A. 3
B. 2
C. 4
D. 1

Câu 14: Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu:


A. Amit và hooc môn
B. Xitôkinin và ancaloit


C. Nước và các ion khoáng.
D. Axitamin và vitamin

Câu 15: Động lực đẩy dòng mạch rây đi từ lá xuống rễ và các cơ quan khác là


A. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ).


B. Lực đẩy (áp suất rễ).


C. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.


D. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

Câu 16: Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng?


A. Mo, Mg, Zn, Ni.
B. Cl, Cu, H, P.

C. C, H, O, S.
D. C, H, Ca, Hg.
Câu 17: Áp suất rễ là:


A. Lực hút nước từ đất vào tế bào lông hút


B. Lực đẩy nước từ rễ lên thân


C. Áp suất thẩm thấu của tế bào rễ


D. Độ chênh lệch về áp suất thẩm thấu của tế bào lông hút với nồng độ dịch đất

Câu 18: Dạng nitơ nào sau đây là độc hại đối với thực vật?

A. N2
B. NO3-
C. NH4+
D. NO2
Câu 19: Ý nào dưới đây không phải là nguồn chính cung cấp dạng NO3- và NH4+?

A. Sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hóa N2 thành dạng NO3-.

B. Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.

C. Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.

D. Nguồn nitơ do con người trả lại đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.
Câu 20: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua:


A. miền trưởng thành.
B. miền chóp rễ.


C. miền lông hút.
D. miền sinh trưởng.

Câu 21: Cây có thế hấp thụ ion khoáng qua các cơ quan nào sau đây?


A. Rễ và lá
B. Rễ, thân và lá
C. Thân và lá
D. Rễ và thân

Câu 22: Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, diễn ra theo phương thức vận chuyển từ nơi có:


A. nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng.


B. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, cần tiêu tốn ít năng lượng.


C. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.


D. nồng độ thấp đến nơn có nồng độ cao, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng.

Câu 23: Cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết do những nguyên nhân nào sau đây? 

(1) Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con  xuyên qua mặt đất. 

(2) Cân bằng nước trong cây bị phá hủy.                  

(3) Thế năng nước của đất là quá thấp. 

(4) Hàm lượng ôxi trong đất quá thấp.                   

(5) Các ion khoáng độc hại đối với cây. 

(6) Rễ cây thiếu ôxi nên cây hô hấp không bình thường.                  

(7)  Lông hút bị chết.


A. (3), (5) và (7)
B. (1), (2) và (6)
C. (2), (6) và (7)
D. (3), (4) và (5)

Câu 24: Điều không đúng với sự hấp thụ thụ động các ion khoáng ở rễ là các ion khoáng


A. thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.


B. hút bám trên bề mặt của keo đất và trên bề mặt rễ, trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi).


C. khếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.


D. hòa tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

Câu 25: Có bao nhiêu nguyên tố sau đây là nguyên tố vi lượng? 

(1) Cácbon 

(2) Nitơ 

(3) Clo     

(4) Môlipiden 
(5) Ôxi


A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 26: Cây phải sử dụng các chất khoáng vì bao nhiêu lí do sau đây?


(1) Các nguyên tố khoáng tham gia vào thành phần cấu tạo cơ thể.


(2) Thiếu chất khoáng cây sẽ không phát triển bình thường.


(3) Các chất khoáng là nguồn dinh dưỡng của cây.

(4) Các nguyên tố khoáng tham gia cấu tạo và hoạt hóa các enzim thực hiện quá trình chuyển hóa trong cây.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 27: Trong điều kiện nào sau đây, tốc độ thoát hơi nước của cây sẽ giảm?


A. Bón phân đạm cho cây với nồng độ thích hợp.

B. Đưa cây từ ngoài sáng vào trong tối.


C. Tưới nước cho cây với hàm lượng vừa đủ.


D. Đưa cây từ trong tối ra ngoài ánh sáng.

Câu 28: Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng:


A. NH4+và NO3-
B. NO2-, NH4+và NO3-

C. N2, NO2-, NH4+và NO3-
D. NH3, NH4+và NO3-
Câu 29: Cắt cây thân thảo (bầu, bí, cà chua...) ở gần gốc, sau vài phút thấy những giọt nhựa rỉ ra ở phần thân bị cắt. Hiện tượng này gọi là


A. Rỉ nhựa hoặc ứ giọt

B. Rỉ nhựa

C. Trào nước


D. Ứ giọt

Câu 30: Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc điểm sau đây? 

(1) Là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành chu trình sống của cây. 

(2) Không thể thay thế được bằng bất kỳ nguyên tố nào khác. 

(3) Trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể. 

(4) Là nguyên tố chỉ có trong cơ thể thực vật này mà không có trong cơ thể thực vật khác.


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 31: Khi tế bào khí khổng mất nước thì


A. thành dày căng ra làm cho thành mỏng cong theo, khí khổng đóng lại (khổng đóng không hoàn toàn).


B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng đóng lại (khổng đóng không hoàn toàn).


C. thành mỏng căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng mở ra.


D. thành mỏng hết căng, làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại (khổng đóng không hoàn toàn).

Câu 32: Đạm hữu cơ được gọi là đạm khó tiêu hơn so với đạm vô cơ vì

(1) Sau khi bón, đạm vô cơ chuyển sang trạng thái ion rất nhanh, cây có thể sử dụng ngay.

(2) Đạm hữu cơ giàu năng lượng, cây khó có thể sử dụng ngay được.

(3) Đạm hữu cơ cần có thời gian biến đổi để trở thành dạng ion, cây mới sử dụng được.

(4) Đạm vô cơ chứa các hoạt chất, kích thích cây sử dụng được ngay.

Số phương án đúng là

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Câu 33: Tác dụng của việc bón phân hợp lý đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường là: 

(1) Bón không đúng năng suất cây trồng thấp, hiệu quả kinh tế thấp.

(2) Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao.

(3) Bón phân không đúng gây ô nhiễm nông sản và môi trường đe doạ sức khoẻ của con người.

(4) Bón phân càng nhiều năng suất cây trồng càng cao, hiệu quả kinh tế cao

(5) Làm tăng năng suất cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường khi bón phân hợp lý.

A. (1), (4)

B. (2), (3) và (5)


C. (1), (4) và (5)
D. (1), (2), (3) và (5)
Câu 34: Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết cho cây:

(1) Gây độc hại đối với cây

(2) Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường

(3) Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết

(4) Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các VSV có lợi

A. (1), (2)
B. (1), (2), (4)
C. (1), (2), (3)
D. (1), (2), (3), (4)
Câu 35: Cố định nitơ khí quyển là quá trình:

A. Biến nitơ phân tử trong không khí thành đạm dễ tiêu trong đất, nhờ can thiệp của con người.

B. Biến nitơ phân tử trong không khí thành đạm dễ tiêu trong đất, nhờ các loại vi khuẩn cố định đạm.

C. Biến nitơ phân tử trong không khí thành nitơ hữu cơ trong đất, nhờ tia lửa điện trong không khí.

D. Biến nitơ phân tử trong không khí thành các hợp chất giống đạm vô cơ.
----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. GV coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

Họ và tên, chữ ký của GV coi kiểm tra …………………………………………………….
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